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GIỚI THIỆU
Căn cứ Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Công nghệ ô tô được tổ chức chỉnh sửa trên cơ sở Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề được ban hành kèm theo Quyết định số 1350/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải và được bổ sung, cập nhật các công nghệ, kỹ thuật thực tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất;
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề đề cập tới những chuẩn mực tối thiểu, tốt nhất đã được thống nhất để thực hiện các công việc trong lĩnh vực Sửa chữa ô tô. Tiêu chuẩn này đã xác định rõ mức độ những kiến thức, kỹ năng mà người lao động cần biết và làm được cũng như cách thức thực hiện công việc của họ để có thể hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo an toàn, hiệu quả;
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Công nghệ ô tô được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện và phù hợp để sử dụng tại:

- Các doanh nghiệp Sửa chữa ô tô trong việc sử dụng, đào tạo nâng cao năng lực của người lao động.

- Các cơ sở GDNN trong việc thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo.

- Các cơ quan quản lý nhân lực và Doanh nghiệp trong việc đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động.

MÔ TẢ NGHỀ
Nghề Công nghệ ô tô là nghề thực hiện các công việc tiếp nhận xe ô tô vào sửa chữa, tổ chức phân công nhiệm vụ sửa chữa từng hệ thống trong xe ô tô theo từng vị trí việc làm cụ thể, cuối cùng là kiểm tra sau sửa chữa và bàn giao xe cho khách hàng. 

- Phạm vi và vị trí làm việc: 
+ Tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành ôtô: làm việc tại một vị trí cụ thể, điều hành sản xuất, giám sát kỹ thuật, cố vấn dịch vụ, đào tạo kỹ thuật viên bậc dưới tại cơ sở…

+ Tại các cơ sở đào tạo nghề: hướng dẫn thực hành, thực tập.

- Các nhiệm vụ chính: 
+ Giao dịch với khách hàng.

+ Kiểm tra tính năng làm việc, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ôtô.

+ Xác định mức độ hư hỏng, tìm ra nguyên nhân và đề ra phương án bảo dưỡng, sửa chữa thích hợp.

+ Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, khôi phục tính năng hoạt động an toàn, ổn định theo tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng các điều kiện lưu hành của ôtô.

+ Tư vấn kỹ thuật để lái xe hiểu rõ cách bảo quản và vận hành ôtô.

+ Học tập, nâng cao kiến thức và năng lực thực hiện công tác chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa ôtô, có ý thức và tinh thần làm việc mang tính chuyên nghiệp cao.

- Điều kiện, môi trường và bối cảnh thực hiện công việc: Kỹ thuật viên nghề Công nghệ ô tô cần có sức khỏe tốt, đáp ứng được điều kiện làm việc nặng nhọc, tiếng ồn, môi trường ô nhiễm (khí xả, mùi xăng, dầu…), có nguy cơ cháy nổ cao… phần lớn các công việc đều nặng nhọc và nguy hiểm. Công việc có tính độc lập tương đối, vì vậy, người công nhân phải có đủ sức khỏe, có tâm về nghề nghiệp và có đủ năng lực kiến thức, kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ, có tay nghề chuyên môn vững và khả năng tổ chức làm việc theo nhóm tốt.

- Trang thiết bị cần sử dụng của nghề: 
+ Mặt bằng, nhà xưởng: Xưởng bảo dưỡng, sửa chữa ôtô cần có đủ diện tích theo quy định, được thiết kế, bố trí các khu vực kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, khu vực văn phòng, nơi giao dịch, kho vật tư - phụ tùng, khu vực gia công cơ khí …một cách khoa học, an toàn, có điều kiện chiếu sáng, thông gió tốt. Đảm bảo các qui định về điều kiện môi trường như tiếng ồn, khí độc hại, chất thải công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

+ Trang thiết bị gia công cơ khí hỗ trợ: Máy khoan, máy mài, máy tiện tang trống, máy tiện đĩa phanh, máy doa, máy cắt kim loại, thiết bị hàn điện, hàn hơi, máy tiện đế van và gia công lỗ xupáp, bàn nguội…

+ Thiết bị chuyên dùng: Cầu nâng 4 trụ, cầu nâng 2 trụ, hầm bảo dưỡng, thiết bị nâng hạ, cẩu di động, palăng, bàn công tác di động, bệ thử tổng hợp, thiết bị kiểm tra đèn pha, thiết bị kiểm tra - cân chỉnh hệ thống lái và các góc đặt bánh xe, thiết bị phân tích động cơ, thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng - động cơ điêzen, thiết bị kiểm tra công suất động cơ, thiết bị kiểm tra và làm sạch bugi, thiết bị cân bằng bánh xe, thiết bị ra - vào lốp xe, máy nạp ắc qui, thiết bị cân chỉnh bơm cao áp, thiết bị kiểm tra và cân chỉnh vòi phun, thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm động cơ xăng - góc phun sớm động cơ điêzen, thiết bị chạy rà động cơ, chạy rà hộp số, dàn nắn - kéo thuỷ lực sửa chữa thân vỏ xe tai nạn, buồng sơn sấy tiêu chuẩn, máy hàn điểm và búa giật, máy nén khí....Các loại dung cụ tháo - lắp thông thường hoặc chuyên dùng. Các loại dụng cụ đo, kiểm tra dùng cho cơ khí như: thước cặp, pan me, đồng hồ so, căn lá, đồ gá chuyên dùng để kiểm tra trục khuỷu, thanh truyền, kiểm tra độ phẳng mặt máy…

Các vị trí việc làm phổ biến của nghề Công nghệ kỹ thuật ô tô bao gồm: Tổ chức quản lý và điều hành sản xuất.

Tổ chức quản lý và điều hành sửa chữa - Bậc 5: Là những người có kiến thức sâu rộng về nghề, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng giám sát, chỉ đạo hoạt động sửa chữa toàn bộ ô tô. Những người này thực hiện phân công nhiệm vụ cho người công nhân, quản lý công nhân trong ca làm việc, sắp xếp và bố trí nhân lực cho từng vị trí làm việc và nghiệm thu vận hành chạy thử xe sau sửa chữa… trực tiếp triển khai tổ chức sửa chữa từ Ban giám đốc của doanh nghiệp. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Tổ chức quản lý và điều hành nhóm sửa chữa - Bậc 4: Là những người có kiến thức tương đối đầy đủ và sâu rộng về nghề, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng giám sát, chỉ đạo hoạt động sửa chữa của nhóm công nhân. Những người này thực hiện phân công nhiệm vụ cho người công nhân, quản lý công nhân của nhóm trong ca làm việc, sắp xếp và bố trí nhân lực cho từng vị trí làm việc trong nhóm và trực tiếp sửa chữa những hư hỏng phức tập của xe… Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Thợ sửa chữa - Bậc 3: Thực hiện được các công việc chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu, hệ thống của xe ô tô theo vị trí việc làm được phân công ở mức độ công việc phức tạp đòi hỏi phải có kiến thức sâu về cơ cấu, hệ thống đang sửa chữa, có kỹ năng nghề nghiệp thuần thục. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Thợ sửa chữa - Bậc 2: Thực hiện được các công việc chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu, hệ thống của xe ô tô theo vị trí việc làm được phân công ở mức độ công việc trung bình đòi hỏi phải có kiến thức tương đối đầy đủ về cơ cấu, hệ thống đang sửa chữa, có kỹ năng nghề nghiệp tương đối thuần thục. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Thợ sửa chữa - Bậc 1: Thực hiện được các công việc bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu, hệ thống của xe ô tô theo vị trí việc làm được phân công ở mức độ công việc đơn giản có sự chỉ dẫn của thợ bậc cao hơn. Người thợ cần có kiến thức đơn giản về cơ cấu, hệ thống đang bảo dưỡng sửa chữa, có kỹ năng nghề nghiệp đơn giản. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC CỦA NGHỀ
	TT
	Mã số
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

	2
	CB02
	Sử dụng vi tính văn phòng

	3
	CB03
	Giao tiếp khách hàng

	4
	CB04
	Làm việc nhóm hiệu quả

	5
	CB05
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	6
	CB06
	Phát triển năng lực khởi nghiệp

	7
	CB07
	Đào tạo chuyển giao

	
	Các năng lực chung

	2
	CC01
	Vận hành các thiết bị trong xưởng

	3
	CC02
	Nhận xe và tiếp nhận thông tin khách hàng

	4
	CC03
	Thông báo kết quả kiểm tra và báo giá

	5
	CC04
	Tổ chức thực hiện công việc

	6
	CC05
	Vận hành và kiểm tra sản phẩm

	7
	CC06
	Giao xe và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

	8
	CC07
	Thực hiện vệ sinh công nghiệp

	9
	CC08
	Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động

	13
	CC09
	Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân

	14
	CC10
	Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội qui làm việc tại nơi công tác

	15
	CC11
	Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành ô tô cơ bản

	16
	CC12
	Đọc hiểu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

	18
	CC13
	Thực hiện các công việc trong xưởng

	
	Các năng lực chuyên môn

	1
	CM01
	Bảo dưỡng động cơ

	2
	CM02
	Bảo dưỡng hệ thống truyền lực

	3
	CM03
	Bảo dưỡng hệ thống phanh

	4
	CM04
	Bảo dưỡng hệ thống treo

	5
	CM05
	Bảo dưỡng hệ thống lái

	6
	CM06
	Bảo dưỡng hệ thống điện động cơ

	7
	CM07
	Bảo dưỡng hệ thống điện thân xe

	8
	CM08
	Bảo dưỡng hệ thống điều hòa

	9
	CM09
	Sửa chữa cơ cấu phân phối khí

	10
	CM10
	Sửa chữa hệ thống làm mát

	11
	CM11
	Sửa chữa nắp máy, thân máy và các te

	12
	CM12
	Sửa chữa cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà

	13
	CM13
	Sửa chữa bơm cao áp tập trung (P.E)

	14
	CM14
	Sửa chữa bơm cao áp phân phối (V.E)

	15
	CM15
	Sửa chữa bộ tăng áp động cơ

	16
	CM16
	Sửa chữa vòi phun cao áp động cơ Diesel

	17
	CM17
	Sửa chữa bơm cao áp và vòi phun kết hợp

	18
	CM18
	Sửa chữa bơm thấp áp động cơ Diesel

	19
	CM19
	Cân chỉnh bơm cao áp và vòi phun kiểu cơ khí

	20
	CM20
	Sửa chữa bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí

	21
	CM21
	Sửa chữa cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu

	22
	CM22
	Sửa chữa bộ chế hòa khí điều khiển điện tử

	23
	CM23
	Sửa chữa bộ ly hợp ma sát

	24
	CM24
	Sửa chữa hộp số cơ khí


	25
	CM25
	Sửa chữa truyền động các đăng

	26
	CM26
	Sửa chữa cầu chủ động

	27
	CM27
	Sửa chữa cụm moay ơ bánh xe

	28
	CM28
	Sửa chữa hệ thống treo

	29
	CM29
	Sửa chữa hệ thống lái và cầu trước dẫn hướng

	30
	CM30
	Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng khí nén

	31
	CM31
	Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực

	32
	CM32
	Sửa chữa bộ trợ lực lái thủy lực

	33
	CM33
	Sửa chữa bộ trợ lực phanh

	34
	CM34
	Sửa chữa hệ thống treo điện tử

	35
	CM35
	Sửa chữa hệ thống lái điện tử

	36
	CM36
	Sửa chữa hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.A.T

	37
	CM37
	Sửa chữa kỹ thuật hệ thống phanh A.B.S

	38
	CM38
	Sửa chữa hệ thống đánh lửa

	39
	CM39
	Sửa chữa hệ thống khởi động

	40
	CM40
	Sửa chữa máy phát điện xoay chiều

	41
	CM41
	Sửa chữa hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

	42
	CM42
	Sửa chữa hệ thống điều hòa

	43
	CM43
	Sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

	44
	CM44
	Sửa chữa hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử

	45
	CM45
	Sửa chữa các thiết bị tiện nghi và các thiết bị phụ

	46
	CM46
	Chẩn đoán kỹ thuật trạng thái động cơ

	47
	CM47
	Chấn đoán kỹ thuật hệ thống phân phối khí

	48
	CM48
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống bôi trơn

	49
	CM49
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống làm mát

	50
	CM50
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống nhiên liệu

	51
	CM51
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống khởi động

	52
	CM52
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống đánh lửa

	53
	CM53
	Chẩn đoán kỹ thuật các trang thiết bị điện ô tô

	54
	CM54
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống truyền lực

	55
	CM55
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống treo

	56
	CM56
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống lái

	57
	CM57
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh

	58
	CM58
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phun xăng điện tử

	59
	CM59
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phun diesel điều khiển điện tử

	60
	CM60
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật chung của ô tô


 

CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SỬA CHỮA
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 5
	TT
	Mã số
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

	2
	CB02
	Sử dụng vi tính văn phòng

	3
	CB03
	Giao tiếp khách hàng

	4
	CB04
	Làm việc nhóm hiệu quả

	5
	CB05
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	6
	CB06
	Phát triển năng lực khởi nghiệp

	7
	CB07
	Đào tạo chuyển giao

	
	Các năng lực chung

	2
	CC01
	Vận hành các thiết bị trong xưởng

	3
	CC02
	Nhận xe và tiếp nhận thông tin khách hàng

	4
	CC03
	Thông báo kết quả kiểm tra và báo giá

	5
	CC04
	Tổ chức thực hiện công việc

	6
	CC05
	Vận hành và kiểm tra sản phẩm

	7
	CC06
	Giao xe và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

	8
	CC07
	Thực hiện vệ sinh công nghiệp

	9
	CC08
	Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động

	13
	CC09
	Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân

	14
	CC10
	Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội qui làm việc tại nơi công tác

	15
	CC11
	Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành ô tô cơ bản

	16
	CC12
	Đọc hiểu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

	18
	CC13
	Thực hiện các công việc trong xưởng

	
	Các năng lực chuyên môn

	1
	CM01
	Bảo dưỡng động cơ

	2
	CM02
	Bảo dưỡng hệ thống truyền lực

	3
	CM03
	Bảo dưỡng hệ thống phanh

	4
	CM04
	Bảo dưỡng hệ thống treo

	5
	CM05
	Bảo dưỡng hệ thống lái

	6
	CM06
	Bảo dưỡng hệ thống điện động cơ

	7
	CM07
	Bảo dưỡng hệ thống điện thân xe

	8
	CM08
	Bảo dưỡng hệ thống điều hòa

	9
	CM09
	Sửa chữa cơ cấu phân phối khí

	10
	CM10
	Sửa chữa hệ thống làm mát

	11
	CM11
	Sửa chữa nắp máy, thân máy và các te

	12
	CM12
	Sửa chữa cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà

	13
	CM13
	Sửa chữa bơm cao áp tập trung (P.E)

	14
	CM14
	Sửa chữa bơm cao áp phân phối (V.E)

	15
	CM15
	Sửa chữa bộ tăng áp động cơ

	16
	CM16
	Sửa chữa vòi phun cao áp động cơ Diesel

	17
	CM17
	Sửa chữa bơm cao áp và vòi phun kết hợp

	18
	CM18
	Sửa chữa bơm thấp áp động cơ Diesel

	19
	CM19
	Cân chỉnh bơm cao áp và vòi phun kiểu cơ khí

	20
	CM20
	Sửa chữa bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí

	21
	CM21
	Sửa chữa cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu

	22
	CM22
	Sửa chữa bộ chế hòa khí điều khiển điện tử

	23
	CM23
	Sửa chữa bộ ly hợp ma sát

	24
	CM24
	Sửa chữa hộp số cơ khí

	25
	CM25
	Sửa chữa truyền động các đăng

	26
	CM26
	Sửa chữa cầu chủ động

	27
	CM27
	Sửa chữa cụm moay ơ bánh xe

	28
	CM28
	Sửa chữa hệ thống treo

	29
	CM29
	Sửa chữa hệ thống lái và cầu trước dẫn hướng

	30
	CM30
	Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng khí nén

	31
	CM31
	Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực

	32
	CM32
	Sửa chữa bộ trợ lực lái thủy lực

	33
	CM33
	Sửa chữa bộ trợ lực phanh

	34
	CM34
	Sửa chữa hệ thống treo điện tử

	35
	CM35
	Sửa chữa hệ thống lái điện tử

	36
	CM36
	Sửa chữa hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.A.T

	37
	CM37
	Sửa chữa kỹ thuật hệ thống phanh A.B.S

	38
	CM38
	Sửa chữa hệ thống đánh lửa

	39
	CM39
	Sửa chữa hệ thống khởi động

	40
	CM40
	Sửa chữa máy phát điện xoay chiều

	41
	CM41
	Sửa chữa hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

	42
	CM42
	Sửa chữa hệ thống điều hòa

	43
	CM43
	Sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

	44
	CM44
	Sửa chữa hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử

	45
	CM45
	Sửa chữa các thiết bị tiện nghi và các thiết bị phụ

	46
	CM46
	Chẩn đoán kỹ thuật trạng thái động cơ

	47
	CM47
	Chấn đoán kỹ thuật hệ thống phân phối khí

	48
	CM48
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống bôi trơn

	49
	CM49
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống làm mát

	50
	CM50
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống nhiên liệu

	51
	CM51
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống khởi động

	52
	CM52
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống đánh lửa

	53
	CM53
	Chẩn đoán kỹ thuật các trang thiết bị điện ô tô

	54
	CM54
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống truyền lực

	55
	CM55
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống treo

	56
	CM56
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống lái

	57
	CM57
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh

	58
	CM58
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phun xăng điện tử

	59
	CM59
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phun diesel điều khiển điện tử

	60
	CM60
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật chung của ô tô


TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH NHÓM SỬA CHỮA
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 4
	TT
	Mã số
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

	2
	CB02
	Sử dụng vi tính văn phòng

	3
	CB03
	Giao tiếp khách hàng

	4
	CB04
	Làm việc nhóm hiệu quả

	5
	CB05
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	6
	CB06
	Phát triển năng lực khởi nghiệp

	7
	CB07
	Đào tạo chuyển giao

	
	Các năng lực chung

	2
	CC01
	Vận hành các thiết bị trong xưởng

	3
	CC02
	Nhận xe và tiếp nhận thông tin khách hàng

	4
	CC03
	Thông báo kết quả kiểm tra và báo giá

	5
	CC04
	Tổ chức thực hiện công việc

	6
	CC05
	Vận hành và kiểm tra sản phẩm

	7
	CC06
	Giao xe và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

	8
	CC07
	Thực hiện vệ sinh công nghiệp

	9
	CC08
	Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động

	13
	CC09
	Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân

	14
	CC10
	Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội qui làm việc tại nơi công tác

	15
	CC11
	Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành ô tô cơ bản

	16
	CC12
	Đọc hiểu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

	18
	CC13
	Thực hiện các công việc trong xưởng

	
	Các năng lực chuyên môn

	1
	CM01
	Bảo dưỡng động cơ

	2
	CM02
	Bảo dưỡng hệ thống truyền lực

	3
	CM03
	Bảo dưỡng hệ thống phanh

	4
	CM04
	Bảo dưỡng hệ thống treo

	5
	CM05
	Bảo dưỡng hệ thống lái

	6
	CM06
	Bảo dưỡng hệ thống điện động cơ

	7
	CM07
	Bảo dưỡng hệ thống điện thân xe

	8
	CM08
	Bảo dưỡng hệ thống điều hòa

	9
	CM09
	Sửa chữa cơ cấu phân phối khí

	10
	CM10
	Sửa chữa hệ thống làm mát

	11
	CM11
	Sửa chữa nắp máy, thân máy và các te

	12
	CM12
	Sửa chữa cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà

	13
	CM13
	Sửa chữa bơm cao áp tập trung (P.E)

	14
	CM14
	Sửa chữa bơm cao áp phân phối (V.E)

	15
	CM18
	Sửa chữa bơm thấp áp động cơ Diesel

	16
	CM19
	Cân chỉnh bơm cao áp và vòi phun kiểu cơ khí

	17
	CM20
	Sửa chữa bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí

	18
	CM21
	Sửa chữa cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu

	19
	CM22
	Sửa chữa bộ chế hòa khí điều khiển điện tử

	20
	CM23
	Sửa chữa bộ ly hợp ma sát

	21
	CM24
	Sửa chữa hộp số cơ khí

	22
	CM25
	Sửa chữa truyền động các đăng

	23
	CM26
	Sửa chữa cầu chủ động

	24
	CM27
	Sửa chữa cụm moay ơ bánh xe

	25
	CM28
	Sửa chữa hệ thống treo

	26
	CM29
	Sửa chữa hệ thống lái và cầu trước dẫn hướng

	27
	CM30
	Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng khí nén

	28
	CM31
	Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực

	29
	CM32
	Sửa chữa bộ trợ lực lái thủy lực

	30
	CM33
	Sửa chữa bộ trợ lực phanh

	31
	CM37
	Sửa chữa kỹ thuật hệ thống phanh A.B.S

	32
	CM38
	Sửa chữa hệ thống đánh lửa

	33
	CM39
	Sửa chữa hệ thống khởi động

	34
	CM40
	Sửa chữa máy phát điện xoay chiều

	35
	CM41
	Sửa chữa hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

	36
	CM42
	Sửa chữa hệ thống điều hòa

	37
	CM43
	Sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

	38
	CM44
	Sửa chữa hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử

	39
	CM45
	Sửa chữa các thiết bị tiện nghi và các thiết bị phụ

	40
	CM46
	Chẩn đoán kỹ thuật trạng thái động cơ

	41
	CM47
	Chấn đoán kỹ thuật hệ thống phân phối khí

	42
	CM48
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống bôi trơn

	43
	CM49
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống làm mát

	44
	CM50
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống nhiên liệu

	45
	CM51
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống khởi động

	46
	CM52
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống đánh lửa

	47
	CM53
	Chẩn đoán kỹ thuật các trang thiết bị điện ô tô

	48
	CM54
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống truyền lực

	49
	CM55
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống treo

	50
	CM56
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống lái

	51
	CM57
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh

	52
	CM58
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phun xăng điện tử

	53
	CM59
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phun diesel điều khiển điện tử

	54
	CM60
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật chung của ô tô


TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: THỢ SỬA CHỮA 

BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 3

	TT
	Mã số
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

	2
	CB02
	Sử dụng vi tính văn phòng

	3
	CB03
	Giao tiếp khách hàng

	4
	CB04
	Làm việc nhóm hiệu quả

	5
	CB05
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	6
	CB06
	Phát triển năng lực khởi nghiệp

	7
	CB07
	Đào tạo chuyển giao

	
	Các năng lực chung

	2
	CC01
	Vận hành các thiết bị trong xưởng

	3
	CC02
	Nhận xe và tiếp nhận thông tin khách hàng

	4
	CC03
	Thông báo kết quả kiểm tra và báo giá

	5
	CC04
	Tổ chức thực hiện công việc

	6
	CC05
	Vận hành và kiểm tra sản phẩm

	7
	CC06
	Giao xe và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

	8
	CC07
	Thực hiện vệ sinh công nghiệp

	9
	CC08
	Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động

	13
	CC09
	Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân

	14
	CC10
	Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội qui làm việc tại nơi công tác

	15
	CC11
	Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành ô tô cơ bản

	16
	CC12
	Đọc hiểu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

	18
	CC13
	Thực hiện các công việc trong xưởng

	
	Các năng lực chuyên môn

	1
	CM01
	Bảo dưỡng động cơ

	2
	CM02
	Bảo dưỡng hệ thống truyền lực

	3
	CM03
	Bảo dưỡng hệ thống phanh

	4
	CM04
	Bảo dưỡng hệ thống treo

	5
	CM05
	Bảo dưỡng hệ thống lái

	6
	CM06
	Bảo dưỡng hệ thống điện động cơ

	7
	CM07
	Bảo dưỡng hệ thống điện thân xe

	9
	CM09
	Sửa chữa cơ cấu phân phối khí

	10
	CM10
	Sửa chữa hệ thống làm mát

	11
	CM11
	Sửa chữa nắp máy, thân máy và các te

	12
	CM12
	Sửa chữa cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà

	13
	CM13
	Sửa chữa bơm cao áp tập trung (P.E)

	14
	CM14
	Sửa chữa bơm cao áp phân phối (V.E)

	15
	CM18
	Sửa chữa bơm thấp áp động cơ Diesel

	16
	CM19
	Cân chỉnh bơm cao áp và vòi phun kiểu cơ khí

	17
	CM20
	Sửa chữa bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí

	18
	CM21
	Sửa chữa cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu

	19
	CM23
	Sửa chữa bộ ly hợp ma sát

	20
	CM24
	Sửa chữa hộp số cơ khí

	21
	CM25
	Sửa chữa truyền động các đăng

	22
	CM26
	Sửa chữa cầu chủ động

	23
	CM27
	Sửa chữa cụm moay ơ bánh xe

	24
	CM28
	Sửa chữa hệ thống treo

	25
	CM29
	Sửa chữa hệ thống lái và cầu trước dẫn hướng

	26
	CM30
	Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng khí nén

	27
	CM31
	Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực

	28
	CM32
	Sửa chữa bộ trợ lực lái thủy lực

	29
	CM33
	Sửa chữa bộ trợ lực phanh

	30
	CM37
	Sửa chữa kỹ thuật hệ thống phanh A.B.S

	31
	CM38
	Sửa chữa hệ thống đánh lửa

	32
	CM39
	Sửa chữa hệ thống khởi động

	33
	CM40
	Sửa chữa máy phát điện xoay chiều

	34
	CM41
	Sửa chữa hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

	35
	CM43
	Sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

	36
	CM44
	Sửa chữa hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử

	37
	CM45
	Sửa chữa các thiết bị tiện nghi và các thiết bị phụ

	38
	CM46
	Chẩn đoán kỹ thuật trạng thái động cơ

	39
	CM47
	Chấn đoán kỹ thuật hệ thống phân phối khí

	40
	CM48
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống bôi trơn

	41
	CM49
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống làm mát

	42
	CM50
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống nhiên liệu

	43
	CM51
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống khởi động

	44
	CM52
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống đánh lửa

	45
	CM53
	Chẩn đoán kỹ thuật các trang thiết bị điện ô tô

	46
	CM54
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống truyền lực

	47
	CM55
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống treo

	48
	CM56
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống lái

	49
	CM57
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh

	50
	CM58
	Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phun xăng điện tử

	51
	CM60
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật chung của ô tô


TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: THỢ SỬA CHỮA
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 2

	TT
	Mã số
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản

	1
	CB01
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản

	2
	CB02
	Sử dụng vi tính văn phòng

	3
	CB03
	Giao tiếp khách hàng

	4
	CB04
	Làm việc nhóm hiệu quả

	5
	CB05
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	6
	CB06
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CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC

CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC 

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
MÃ SỐ: CB01

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Thực hiện giao tiếp đơn giản 

1.1. Đáp lại lời mở đầu hội thoại.

1.2. Nhận xét về những chủ đề quen thuộc. 

1.3. Kết thúc hội thoại. 

1.4. Xác nhận đã nắm được các chỉ dẫn hoặc yêu cầu. 

1.5. Yêu cầu làm rõ các chỉ dẫn hoặc yêu cầu. 

1.6. Sử dụng câu yêu cầu đơn giản, lịch sự. 

1.7. Cảm ơn người đáp ứng yêu cầu của bạn.

2. Đọc hiểu một số tài liệu đơn giản 

2.1. Đọc hiểu được thông số kỹ thuật cơ bản trong tài liệu tiếng Anh của một số thiết bị, dụng cụ, sổ tay kỹ thuật liên quan đến công việc. 

2.3. Sử dụng được một số thiết bị, dụng cụ, sổ tay kỹ thuật liên quan đến công việc có in chữ, có giao diện viết bằng tiếng Anh. 

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Nghe hiểu các từ tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp. 

- Phát âm chính xác các từ tiếng Anh giao tiếp cơ bản. 

- Mở đầu và kết thúc hội thoại đúng cách. 

- Sử dụng cấu trúc câu đơn giản, lịch sự trong hội thoại. 

- Đưa ra và đáp ứng được các các chỉ dẫn và yêu cầu cơ bản.

- Đọc và viết được tiếng Anh cơ bản. 

2. Kiến thức thiết yếu

- Cách lựa chọn phần mềm ứng dụng và công nghệ phù hợp để tìm hiểu tài liệu kỹ thuật. 

- Đọc, hiểu, kiểm tra các thông số kỹ thuật cơ bản, tài liệu bằng tiếng Anh.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Thiết bị, phần mềm ứng dụng: 

+ Máy tính (có âm thanh)

+ Phần mềm học, đánh giá tiếng Anh cơ bản

2. Các loại tài liệu cơ bản: 
+ Tài liệu bằng tiếng Anh cơ bản

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

• Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

• Nghiên cứu tình huống 

• Câu hỏi vấn đáp

• Kiểm tra viết 

• Kiểm tra, đánh giá qua thực hành, trên thực tế.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sử dụng vi tính văn phòng

MÃ SỐ: CB02
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Soạn thảo văn bản (word) 

1.1. Soạn thảo văn bản.

1.2. Thiết kế, chỉnh sửa văn bản, tạo các tài liệu văn phòng, giấy tờ, chứng từ.

1.3 Định dạng, căn chỉnh tài liệu, in ấn trong văn bản.

2. Lập bảng Excel

2.1 Sử dụng một số hàm thường dùng trong excel 
2.2 Lập các đồ thị, biểu đồ kỹ năng lập báo cáo, phân tích dữ liệu cơ bản.
2.3 Quản lý, thiết kế một số bảng tính excel sử dụng trong công việc.

3. Tạo lập, sử dụng Power Point

3.1 Lập slide thuyết trình trong 5 phút.
3.2 Tạo ra bất cứ bài slide thuyết trình, trình chiếu theo ý của mình.

4. Sử dụng Email 

4.1 Lập tài khoản email

4.2 Sử dụng email để đọc, gửi văn bản, tệp đính kèm.

5. Sử dụng máy in 

5.1 Dùng máy in để in văn bản

5.2 Khắc phục được một số lỗi thường gặp.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Đọc, hiểu các từ tiếng Anh liên quan đến tin học văn phòng

- Sử dụng thành thạo máy tính, máy in văn phòng

. Sử dụng Word, Excel, Power Point, Email.

2. Kiến thức thiết yếu

- Cách lựa chọn phần mềm ứng dụng và công nghệ phù hợp 
- Tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point, Email) vào công việc thực tế. 
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Thiết bị, phần mềm ứng dụng: 

+ Máy tính 

+ Máy in 

- Các loại tài liệu cơ bản: 

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy

+ Sách soạn thảo Word, Excel, Power Point, sử dụng email.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

• Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

• Nghiên cứu tình huống 

• Câu hỏi vấn đáp

• Kiểm tra, đánh giá qua thực hành trên máy tính.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Giao tiếp khách hàng

MÃ SỐ: CB03
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Trao đổi thông tin

1.1 Nắm bắt thông tin khách hàng, công việc cần giải quyết.

1.2 Cung cấp thông tin bản thân, cơ sở kinh doanh liên quan đến công việc.

2. Hiểu biết lẫn nhau

2.1 Hiểu công việc mà khách hàng yêu cầu 
2.2 Tư vấn giải quyết công việc với khách hàng.
2.3 Lập bảng kê công việc phải làm, vật tư, vật liệu, giá thành, chi phí và thời gian dự kiến để hoàn thành công việc.

3. Thống nhất phương án, soạn thảo hợp đồng, giao nhận xe

3.1 Thống nhất phương án giải quyết công việc
3.2 Soạn thảo hợp đồng thực hiện công việc.

3.3 Làm thủ tục giao nhận xe.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Giao tiếp khách hàng

- Lập kế hoạch 

- Lập hợp đồng

2. Kiến thức thiết yếu

- Tâm lý học, giao tiếp khách hàng

- Kế hoạch sản xuất, quản lý doanh nghiệp

- Hợp đồng dân sự.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Văn phòng làm việc, nhà xưởng sửa chữa ô tô

- Thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm

- Đối tượng làm việc (ô tô cần sửa chữa)

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

- Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

- Nghiên cứu tình huống 

- Vấn đáp

-  Kiểm tra, đánh giá qua thực hành, trên thực tế

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Làm việc nhóm hiệu quả

MÃ SỐ: CB04
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Xây dựng mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc


1.1. Xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân  trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm (bộ phận);

1.2. Thực hiện công việc theo hướng xây dựng sự hợp tác và mối quan hệ tích cực;

1.3. Khuyến khích, ghi nhận và hành động dựa trên phản hồi từ thành viên khác trong nhóm.

2. Đóng góp vào hoạt động của nhóm



2.1. Hỗ trợ các thành viên trong nhóm  để đảm bảo đạt được mục tiêu; 


2.2. Đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm theo yêu cầu của đơn vị;


2.3. Chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu.

3. Xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn


3.1. Tôn trọng sự khác biệt về giá trị và niềm tin cá nhân cũng như tầm quan trọng của chúng trong xây dựng các mối quan hệ;


3.2. Xác định sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp để xử lý một cách thích hợp


3.3. Xác định các vấn đề và mâu thuẫn xảy ra tại nơi làm việc;


3.4. Tìm kiếm sự trợ giúp của thành viên trong nhóm khi có vấn đề hay mâu thuẫn nảy sinh.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

· Xác định mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức;

· Xác định vai trò và mục tiêu của nhóm;

· Xác định vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong nhóm;

· Báo cáo những mối quan hệ trong phạm vi nhóm;

· Tham gia giải quyết bất đồng giữa các thành viên trong nhóm;

· Thực hiện nhiệm vụ theo phương thức làm việc nhóm;

· Làm việc an toàn;
· Đề xuất cải thiện làm việc nhóm.

2. Kiến thức thiết yếu

· Quy trình, tiêu chuẩn và chính sách về làm việc nhóm theo những yêu cầu của ngành;

· Phương thức làm việc theo nhóm;

· Quy trình giải quyết bất đồng;

· Hình thức và thực hành giao tiếp;

· Phương thức giao tiếp hiệu quả trong môi trường nhóm;

· Tiêu chuẩn đạo đức và hành vi của các thành viên trong nhóm.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

· Quy tắc ứng xử của đơn vị;

· Mô tả công việc và sắp xếp nhân viên;

· Hướng dẫn kiểm soát các nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc;

· Thông tin phản hồi từ giám sát viên và đồng nghiệp.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc hoặc trong môi trường mô phỏng tương ứng, kèm theo đánh giá các kiến thức nền tảng. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực.

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá đơn vị năng lực:

· Quan sát, thu thập chứng cứ thực hiện công việc trong nhóm thông qua: Bài tập kiểu dự án; Mô phỏng tình huống;

· Vấn đáp, báo cáo;
· Trắc nghiệm khách quan;

· Đánh giá qua việc làm, tình huống thực tế;

· Thuyết trình kế hoạch của người được sát hạch nhằm cải thiện hiệu quả làm việc nhóm.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả 

MÃ SỐ: CB05

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Xác định việc sử dụng năng lượng và tài nguyên 

1.1 Xác định năng lượng, tài nguyên sử dụng tại nơi làm việc và tiềm năng cải thiện môi trường;

1.2 Đo lường, khảo sát năng lượng, tài nguyên đang sử dụng tại nơi làm việc bằng cách sử dụng những kỹ thuật thích hợp và góp phần vào việc ghi chép, lưu trữ dữ liệu;

1.3 Xác định và báo cáo người giám sát phù hợp về những mối nguy hiểm về môi trường tại nơi làm việc;

1.4 Truyền đạt tất cả những vấn đề năng lượng, tài nguyên và môi trường tại nơi làm việc cho nhóm và người giám sát.

2. Tuân thủ các quy định về môi trường

2.1 Tuân thủ những quy định về môi trường;

2.2 Làm việc hướng tới đáp ứng những mục tiêu hiệu quả;

2.3 Tuân theo những kế hoạch của doanh nghiệp để bảo vệ, cải thiện môi trường.

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên

3.1 Đề xuất những kiến nghị để cải thiện môi trường hoạt động và tiết kiệm năng lượng và tài nguyên;

3.2 Tìm kiếm thông tin chi tiết liên quan đến hiệu quả và yêu cầu công việc từ các thành viên nhóm hoặc người giám sát.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

· Xác định và giải thích các điều khoản luật về môi trường và các yêu cầu về quy trình thực hiện;

· Tham gia và hỗ trợ các cuộc thảo luận về quy trình nâng cao sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên;

· Xây dựng tài liệu và đo lường việc sử dụng năng lượng và tài nguyên;

· Cộng tác với các thành viên trong nhóm để đề xuất cải tiến nơi làm việc.

2. Kiến thức thiết yếu

· Các kiến thức cơ bản về môi trường, năng lượng và tài nguyên;

· Những rủi ro và nguy cơ ảnh hưởng đến tài nguyên, năng lượng và môi trường;

· Các luật, quy định và quy tắc về môi trường, tài nguyên và năng lượng;

· Các yêu cầu về tính bền vững tại nơi làm việc;

· Các kênh báo cáo và thủ tục báo cáo vi phạm và các nguy cơ tiềm ẩn.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

· Tài liệu, thông tin và tài nguyên liên quan đến các vấn đề về hiệu quả năng lượng, tài nguyên và môi trường tại nơi làm việc.
· Thiết bị, năng lượng, tài nguyên và môi trường văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất.

· Nghiên cứu tình huống và nếu có thể là các tình huống thực tế.

· Tương tác với người khác.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá mức độ đạt được đơn vị năng lực:

· Vấn đáp, báo cáo;
· Trắc nghiệm khách quan;

· Đánh giá qua việc làm, tình huống thực tế;

Điều kiện đánh giá

Việc đánh giá phải được tiến hành trong một môi trường an toàn, đảm bảo tính nhất quán của các hoạt động trong lĩnh vực môi trường, năng lượng và tài nguyên:

· Tài liệu, thông tin và tài nguyên liên quan đến các vấn đề về hiệu quả năng lượng, tài nguyên và môi trường tại nơi làm việc.

· Thiết bị và tài nguyên văn phòng làm việc.

· Nghiên cứu tình huống và nếu có thể là các tình huống thực tế.

· Tương tác với người khác.

· Người được đánh giá phải đáp ứng các yêu cầu của người đánh giá.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Phát triển năng lực khởi nghiệp 

MÃ SỐ: CB06

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nghiên cứu thị trường

- Tổ chức nhân sự và tìm kiếm những người cùng chí hướng

- Tối ưu hoá ngân sách

- Đề ra các chiến lược và tầm nhìn

- Tìm kiếm sự hỗ trợ.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

-  Nghiên cứu, phân tích thị trường

- Tổ chức và tìm kiếm nhân sự

- Tìm kiếm, quản lý và sử dụng vốn

- Tư duy kinh tế, quản lý kinh doanh 

- Đàm phán, thuyết phục người khác.
2. Kiến thức thiết yếu

- Thị trường, xu hướng phát triển của sản phẩm, dịch vụ mình có.

- Quản lý nhân sự, điều hành sản xuất.

- Tài chính, kinh doanh.

- Tâm lý khách hàng, thị trường lao động.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

· Sách lược kinh doanh cụ thể

· Vạch kế hoạch khả thi

· Góp vốn

· Sắp xếp nhân viên 

· Thiết lập cơ cấu kinh doanh

· Thiết lập mạng lưới tiêu thụ

· Bố trí dịch vụ chăm sóc khách hàng

· Xây dựng bộ phận dịch vụ vững mạnh

· Đem ý thức về chất lượng xuyên suốt mọi khâu, mọi bộ phận.
· Kiểm soát tài chính 
· Thành lập hệ thống điều hành.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp đánh giá

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá mức độ đạt được đơn vị năng lực:

· Vấn đáp, báo cáo;
· Trắc nghiệm khách quan;

· Đánh giá qua việc làm, tình huống thực tế;

Điều kiện đánh giá

Việc đánh giá phải được tiến hành trong một môi trường an toàn, đảm bảo tính nhất quán của các hoạt động phát triển năng lực khởi nghiệp.

· Nghiên cứu tình huống và nếu có thể là các tình huống thực tế..

· Người được đánh giá phải đáp ứng các yêu cầu của người đánh giá.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Đào tạo chuyển giao

MÃ SỐ: CB07

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định mục tiêu đào tạo chuyển giao

- Xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo chuyển giao. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (tài liệu, trang thiết bị...)

- Thực hiện quá trình đào tạo chuyển giao theo kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo chuyển giao.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

-  Có kỹ năng đáp ứng yêu cầu.

· Xây dựng được nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo chuyển giao phù hợp với thực tế công việc. 

· Tổ chức được quá trình đào tạo chuyển giao.

- Đánh giá chính xác kết quả đào tạo chuyển giao.

2. Kiến thức thiết yếu

· Hiểu biết về công việc, phương pháp xây dựng chương trình đào tạo chuyển giao.

· Có kiến thức về tổ chức quá trình đào tạo chuyển giao, khả năng truyền đạt. 

· Có kiến thức chuyên môn tốt về nội dung đào tạo chuyển giao.

· Biết phương pháp tổ chức đánh giá kết quả đào tạo chuyển giao. 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN


- Nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và người lao động.


- Các thông tin có liên quan về nội dung, thời gian, điều kiện triển khai đào tạo chuyển giao.


- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chuyển giao: tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, cẩm nang sửa chữa, các trang thiết bị cần thiết.

- Hệ thống bảng biểu, văn bản để đánh giá kết quả đào tạo chuyển giao.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp đánh giá

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá mức độ đạt được đơn vị năng lực:

· Vấn đáp, báo cáo;
· Trắc nghiệm khách quan;

· Đánh giá qua kết quả công việc thực tế.

Điều kiện đánh giá

Việc đánh giá phải được tiến hành trong một môi trường an toàn, đảm bảo tính nhất quán của các hoạt động phát triển năng lực khởi nghiệp.

· Nghiên cứu tình huống và nếu có thể là các tình huống thực tế..

· Người được đánh giá phải đáp ứng các yêu cầu.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Vận hành các thiết bị trong xưởng
MÃ SỐ: CC01
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

1.1 Nắm chắc thông tin về thiết bị trước khi vận hành.

1.2 Chuẩn bị vật tư, vật liệu, dụng cụ kèm theo nếu có.

 2. Vận hành các thiết bị 

2.1 Kiểm tra trạng thái kỹ thuật của thiết bị trước vận hành.

2.2 Vận hành thiết bị.

 3. Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 

 3.1 Thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị trước và sau khi vận hành.

3.2. Sửa chữa những hư hỏng thông thường khi vận hành. 

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị các điều kiện trước khi vận hành thiết bị. 

- Vận hành thiết bị.

- Xử lý tình huống khi vận hành thiết bị.

- Bảo dưỡng, sửa chữa thông thường thiết bị.

2. Kiến thức thiết yếu

- An toàn vệ sinh lao động.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị.

- Cách vận hành thiết bị.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Thiết bị đảm bảo vận hành an toàn.

2. Các vật liệu, trang bị kèm theo đầy đủ.

3. Nhật ký ghi chép hoạt động của thiết bị (nhật trình).

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

· Nghiên cứu tình huống 

·  Vấn đáp.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Nhận xe và tiếp nhận thông tin khách hàng
MÃ SỐ: CC02
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Nhận xe
1.1 Kiểm tra tình trạng ban đầu của xe.

1.2 Đưa xe vào vị trí sửa chữa.

1.3 Làm biên bản giao nhận xe

2. Tiếp nhận thông tin khách hàng
2.1 Tiếp nhận thông tin của khách hàng

2.2 Ghi chép đầy đủ thông tin.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Kiểm tra, chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

- Lái xe ô tô

- Ký kết biên bản giao nhận ô tô

- Tiếp nhận và ghi chép thông tin của khách hàng.

2. Kiến thức thiết yếu

- An toàn vệ sinh lao động.

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ô tô.

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.

- Giao tiếp, ký kết.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Nhà xưởng, văn phòng làm việc

2. Văn phòng phẩm (sổ ghi chép, bút).

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

- Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

- Nghiên cứu tình huống 

- Vấn đáp.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thông báo kết quả kiểm tra và báo giá
MÃ SỐ: CC03

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Thông báo kết quả kiểm tra
1.1 Thông báo kết quả kiểm tra, chẩn đoán.

1.2 Tiếp nhận, ghi chép ý kiến mới nếu có.

2. Báo giá
2.1 Cung cấp và giải thích báo giá cho khách hàng

2.2 Trả lời thắc mắc nếu có và thống nhất.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Giao tiếp, truyền đạt thông tin.

- Xử lý tình huống, thuyết phục khách hàng.

- Ghi chép.

2. Kiến thức thiết yếu

- Thị trường, dịch vụ, sản phẩm liên quan công việc.

- Giao tiếp, ký kết.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Nhà xưởng, văn phòng làm việc

2. Văn phòng phẩm (sổ ghi chép, bút).

4. Kết quả kiểm tra.

3. Báo giá.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

· Nghiên cứu tình huống 

·  Vấn đáp.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Tổ chức thực hiện công việc
MÃ SỐ: CC04

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị thực hiện công việc
1.1 Tiếp nhận công việc.

1.2 Lập kế hoạch thực hiện công việc.

1.3 Chuẩn bị nhân lực thực hiện.

1.4 Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị.

2. Tổ chức thực hiện công việc
2.1 Họp triển khai công việc

2.2 Giám sát quá trình thực hiện.

2.3 Nghiệm thu công việc.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị thực hiện công việc.

- Họp bàn, thống nhất công việc

- Giám sát, đôn đốc thực hiện công việc

- Xử lý tình huống phát sinh.

- Đánh giá, nhận xét.

2. Kiến thức thiết yếu

- Nguyên tắc làm việc.

- Quản lý doanh nghiệp.

- Điều hành nhân sự.

- Chế độ chính sách về lao động.

- Kiến thức chuyên môn.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Nhà xưởng, văn phòng làm việc

2. Văn phòng phẩm (sổ ghi chép, bút).

3. Kế hoạch thực hiện công việc.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

· Nghiên cứu tình huống 

·  Vấn đáp.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Vận hành và kiểm tra sản phẩm
MÃ SỐ: CC05

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Vận hành 
1.1 Kiểm tra trước vận hành xe.

1.2 Vận hành xe

 2. Kiểm tra sản phẩm
2.1 Kiểm tra xe.

2.2 Báo cáo để xử lý nếu chưa đạt yêu cầu.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Kiểm tra trước vận hành.

-  Lái xe ô tô.

- Kiểm tra, đánh giá, báo cáo.

2. Kiến thức thiết yếu

- An toàn vệ sinh lao động.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của ô tô.

- Chẩn đoán kỹ thuật ô tô.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Ô tô đảm bảo vận hành an toàn.

2. Danh sách các công việc đã làm.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

· Nghiên cứu tình huống 

·  Vấn đáp.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Giao xe và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật
MÃ SỐ: CC06

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Giao xe 
- Thông báo cho khách hàng về các công việc đã thực hiện.

- Giải thích cho khách hàng hiểu rõ các thông tin trong biên bản giao - nhận xe sau sửa chữa.

- Giao xe và các tài sản khác nếu có.

 2. Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật
2.1 Tư vấn về sử dụng của xe đúng kỹ thuật

2.2 Tư vấn về bảo dưỡng, sửa chữa xe.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Tư vấn, thuyết phục khách hàng.

- Kiểm tra, đánh giá.

- Lái xe ô tô.

- Ký  bàn giao.

2. Kiến thức thiết yếu

- An toàn vệ sinh lao động.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của ô tô.
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.

- Biên bản hợp đồng thực hiện công việc.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Ô tô đảm bảo vận hành an toàn.

2. Danh sách các công việc đã làm.

3. Biên bản bàn giao xe, tài sản.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

· Nghiên cứu tình huống 

·  Vấn đáp.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thực hiện vệ sinh công nghiệp
MÃ SỐ: CC07

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị vệ sinh công nghiệp 

- Nhận nhiệm vụ thực hiện công việc.
- Vận dụng các quy định về bảo hộ lao động vào công việc.

- Chuẩn bị nguồn nước, dung dịch vệ sinh, dụng cụ, đồ dùng, thiết bị.
 2. Thực hiện vệ sinh công nghiệp
2.1 Trang bị đủ và sử dụng đúng các trang phục, thiết bị bảo hộ của cá nhân
2.2 Thực hiện công việc.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Mang, mặc đồ bảo hộ cá nhân.

- Thực hiện vệ sinh công nghiệp.

- Vận hành thiết bị trong vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- An toàn vệ sinh lao động.

- Công tác vệ sinh công nghiệp.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Nguồn nước, dung dịch vệ sinh, dụng cụ, đồ dùng, thiết bị..

2. Kế hoạch thực hiện công việc.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

· Nghiên cứu tình huống 

·  Vấn đáp.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động.
MÃ SỐ: CC08

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn lao động. 

2. Tổ chức tập huấn các biện pháp kỹ thuật phòng tránh tai nạn lao động, phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.

3. Chấp hành các biện pháp phòng tránh tai nạn lao động trong công việc.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Tuyên truyền, hướng dẫn.

- Tổ chức tập huấn.

- Sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.

2. Kiến thức thiết yếu

- An toàn vệ sinh lao động.

- Phương pháp sơ cứu nạn nhân bị tai nạn lao động.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Trang bị bảo hộ lao động
2. Hướng dẫn, cảnh báo.

3. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

· Nghiên cứu tình huống 

·  Vấn đáp.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thực hiện công tác bảo hộ lao động cá nhân 

MÃ SỐ: CC09

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động cá nhân.

2. Tổ chức tập huấn các biện pháp kỹ thuật bảo hộ lao động cá nhân.
3. Chấp hành các biện pháp bảo hộ lao động cá nhân.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Tuyên truyền, hướng dẫn.

- Tổ chức tập huấn.

- Thực hiện bảo hộ lao động cá nhân.

2. Kiến thức thiết yếu

- An toàn vệ sinh lao động.

- Sử dụng bảo hộ lao động cá nhân.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Trang bị bảo hộ lao động cá nhân.
2. Hướng dẫn, cảnh báo, quy định.

3. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

· Nghiên cứu tình huống 

·  Vấn đáp.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Tìm hiểu các chế độ, chính sách lao động và nội quy làm việc tại nơi công tác 

MÃ SỐ: CC10

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Đọc, hiểu các điều luật, văn bản pháp quy liên quan đến công việc và doanh nghiệp.

2. Đọc, hiểu các điều khoản liên quan  đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

3. Đọc, hiểu nội quy làm việc của doanh nghiệp, đối chiếu với các văn bản để đánh giá việc tuân thủ pháp luật và thực hiện cam kết với người lao động.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng
· Đọc và hiểu các văn bản pháp luật.

- Phân tích, so sánh được nội quy công tác, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động tại doanh nghiệp với các chế độ, chính sách do Nhà nước quy định.

- Ứng dụng các văn bản.

2. Kiến thức thiết yếu

· Quy định, chính sách lao động của Nhà nước về lao động, việc làm. 

· An toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động.

· Nội quy của doanh nghiệp.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Bộ Luật lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Các văn bản quy định về: an toàn lao động, bảo hộ lao động, chính sách lao động, nội quy nơi làm việc, chế độ ngày, giờ làm việc, chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, chăm sóc sức khoẻ.

- Các quy định của doanh nghiệp.

- Các tình huống để vận dụng các văn bản, quy định.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

· Nghiên cứu tình huống 

·  Vấn đáp.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành ô tô cơ bản

MÃ SỐ: CC11

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành ô tô cơ bản 

2. Đọc hiểu được thông số kỹ thuật cơ bản trong tài liệu tiếng Anh của một số thiết bị, dụng cụ, sổ tay kỹ thuật liên quan đến ngành công nghệ ô tô. 

3. Sử dụng được một số thiết bị, dụng cụ, sổ tay kỹ thuật liên quan đến ngành công nghệ ô tô có in chữ tiếng Anh, giao diện viết bằng tiếng Anh. 

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Nghe hiểu các từ tiếng Anh cơ bản chuyên ngành ô tô. 

- Phát âm chính xác các từ tiếng Anh cơ bản chuyên ngành ô tô. 

- Đưa ra và đáp ứng được các các chỉ dẫn và yêu cầu cơ bản.

- Đọc và viết được tiếng Anh cơ bản chuyên ngành ô tô. 

- Sử dụng được một số thiết bị, dụng cụ, sổ tay kỹ thuật liên quan đến ngành công nghệ ô tô có in chữ tiếng Anh, giao diện viết bằng tiếng Anh.

2. Kiến thức thiết yếu

- Cách lựa chọn phần mềm ứng dụng và công nghệ phù hợp để tìm hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô. 

- Đọc, hiểu, kiểm tra các thông số kỹ thuật cơ bản chuyên ngành ô tô, tài liệu chuyên ngành ô tô viết bằng tiếng Anh.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

2. Thiết bị, phần mềm ứng dụng: 

+ Máy tính (có âm thanh)

+ Phần mềm học, đánh giá tiếng Anh cơ bản chuyên ngành ô tô.
2. Các loại tài liệu cơ bản: 
+ Tài liệu bằng tiếng Anh cơ bản chuyên ngành ô tô.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

• Quan sát ứng viên thực hiện công việc 

• Nghiên cứu tình huống 

• Câu hỏi vấn đáp

• Kiểm tra viết 

• Kiểm tra, đánh giá qua thực hành.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Đọc, hiểu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

MÃ SỐ: CC12

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật.

2. Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật. 

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Đọc bản vẽ kỹ thuật 

- Đọc tài liệu kỹ thuật

- Phân tích bản vẽ, tài liệu kỹ thuật.

- Sử dụng bản vẽ, tài liệu kỹ thuật để giải quyết công việc.
2. Kiến thức thiết yếu

- Vẽ kỹ thuật

- Tiếng Anh kỹ thuật

- Chuyên môn ngành công nghệ ô tô.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

· Bản vẽ kỹ thuật

· Tài liệu kỹ thuật

· Văn phòng làm việc

· Văn phòng phẩm.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện 

· Nghiên cứu tình huống 

· Đàm thoại

· Kiểm tra, đánh giá qua thực tế.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Thực hiện các công việc trong xưởng
MÃ SỐ: CC13
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

- Nhân lực, thời gian thực hiện

- Vật tư, vật liệu, dụng cụ, thiết bị

- Kế hoạch thực hiện.
2. Thực hiện công việc. 

- Phân công từng người theo tùng vị trí 

- Tiến hành thực hiện
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị trước khi thực hiện

- Lập kế hoạch 

- Phân công, phân tích

- Thực hiện công việc.

2. Kiến thức thiết yếu

- Cách thực hiện công việc

- Các bước thực hiện công việc

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

· Văn phòng làm việc

· Xưởng sản xuất, dịch vụ.

· Dụng cụ, thiết bị, vật tư nếu cần.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát ứng viên thực hiện 

· Nghiên cứu tình huống 

· Đàm thoại

· Kiểm tra, đánh giá qua thực tế.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Bảo dưỡng động cơ 

MÃ SỐ: CM01

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Bảo dưỡng hệ thống nạp, xả không khí

1.1. Bảo dưỡng hệ thống nạp không khí

1.2. Bảo dưỡng hệ thống xả không khí

2. Bảo dưỡng cụm thân máy, nắp máy, các te

2.1. Bảo dưỡng thân máy

2.2. Bảo dưỡng nắp máy

2.3. Bảo dưỡng các te

3. Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí

3.1 Bảo dưỡng con đội, supap

3.2 Bảo dưỡng trục cam, dẫn động trục cam

4. Bảo dưỡng hệ thống làm mát

4.1 Bảo dưỡng két nước, ống dẫn

4.2 Bảo dưỡng quạt gió, dây đai dẫn động

4.3 Bảo dưỡng bơm nước, van hằng nhiệt

5. Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn

5.1 Kiểm tra số lượng, chất lượng dầu bôi trơn

5.2 Thay dầu bôi trơn

5.3 Thay bầu lọc dầu

6. Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu

6.1 Bảo dưỡng thùng nhiên liệu, đường ống dẫn

6.2 Bảo dưỡng bầu lọc nhiên liệu

6.3 Bảo dưỡng bơm thấp áp

6.4 Bảo dưỡng bơm cao áp

6.5 Bảo dưỡng vòi phun 
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng động cơ

- Tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết, tổng thành.

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình bảo dưỡng động cơ.

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng để bảo dưỡng động cơ.

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của động cơ.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Động cơ cần kiểm tra, bảo dưỡng.

·  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của động cơ cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình bảo dưỡng động cơ.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Bảo dưỡng hệ thống truyền lực

MÃ SỐ: CM02

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Bảo dưỡng Ly hợp 

1.1. Tháo ly hợp: bàn đạp,cáp, vỏ, càng cắt, bạc cắt, đĩa ly hợp. 

1.2. Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận của ly hợp.

1.3. Lắp các bộ phận ly hợp.

2. Bảo dưỡng hộp số

2.1. Tháo hộp số: bánh răng trục sơ cấp, thứ cấp, tháo bộ đồng tốc. 

2.2. Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận hộp số.

2.3. Lắp các bộ phận của hộp số.

3. Bảo dưỡng trục các đăng

3.1. Tháo trục các đăng: mặt bích, khớp chữ thập, cao su chống rung.

3.2. Vệ sinh sạch sẽ trục các đăng.

3.3. Lắp các bộ phận trục các đăng

4. Bảo dưỡng cầu chủ động

3.1. Tháo trục cầu chủ động.

3.2. Vệ sinh sạch sẽ cầu chủ động.

3.3. Lắp các bộ phận cầu chủ động.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách tháo lắp các bộ phận của cầu chủ động đúng kỹ thuật,đúng quy trình.

- Vệ sinh các bộ phận đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Nắm vững cấu tạo nguyên lý của các bộ phận truyền lực.

- Biết cách sử dụng dụng cụ tháo lắp cầu chủ động.

- Lập được bản quy trình bảo dưỡng hệ thống truyền lực.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

+ Hệ thống truyền lực trên xe ô tô.

+ Bộ dụng cụ tháo lắp hệ thống truyền lực 

+ Dầu mỡ.

2. Tài liệu: 

+ Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng hệ thống truyền lực.

+ Giáo trình cấu tạo gầm ô tô-Nguyễn Khắc Trai

3. Các quy trình, hướng dẫn:

+ Hướng dẫn thực hiện quy trình an toàn cơ khí.

+ Quy trình bảo dưỡng hệ thống truyền lực.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Bảo dưỡng hệ thống phanh

MÃ SỐ: CM03

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Bảo dưỡng phanh đĩa

1.1. Làm sạch hết bụi bẩn, dầu bám bên ngoài phanh đĩa. 

1.2. Tháo rời các bộ phận phanh đĩa.

1.3. Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận vừa tháo.

1.4. Lắp các bộ phận vừa tháo.

2. Bảo dưỡng phanh tang trống

2.1. Làm sạch hết bụi bẩn, dầu bám bên ngoài phanh tang trống. 

2.2. Tháo rời các bộ phận tang trống.

2.3. Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận vừa tháo.

2.4. Lắp các bộ phận vừa tháo.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách tháo lắp các bộ phận của hệ thống phanh.

- Vệ sinh các bộ phận đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Nắm vững cấu tạo nguyên lý của các bộ phận của hệ thống phanh.

- Biết cách sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống phanh.

- Lập được bản quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

+ Hệ thống phanh trên xe ô tô.

+ Bộ dụng cụ tháo lắp hệ thống phanh 

+ Dầu phanh, phớt chắn dầu.

2. Tài liệu: 

+ Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng hệ thống phanh.

+ Giáo trình cấu tạo gầm ô tô-Nguyễn Khắc Trai

3. Các quy trình, hướng dẫn:

+ Hướng dẫn thực hiện quy trình an toàn cơ khí.

+ Quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Bảo dưỡng hệ thống treo

MÃ SỐ: CM04

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Bảo dưỡng bộ phận đàn hồi

1.1. Làm sạch hết bụi bẩn, dầu bám bên bộ phận đàn hồi (nhíp, lò xo, thanh xoắn, khí nén, cao su). 

1.2. Tháo rời các bộ phận đàn hồi.

1.3. Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận vừa tháo.

1.4. Lắp các bộ phận vừa tháo.

2. Bảo dưỡng bộ phận giảm chấn

2.1. Làm sạch hết bụi bẩn, dầu bám bên ngoài bộ phận giảm chấn (giảm chấn thủy lực, ma sát cơ). 

2.2. Tháo rời các bộ phận gảm chấn.

2.3. Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận vừa tháo.

2.4. Lắp các bộ phận vừa tháo.

3. Bảo dưỡng bộ phận dẫn hướng

3.1. Làm sạch hết bụi bẩn, dầu bám bên ngoài bộ phận dẫn hướng (thanh ổn định).

3.2. Tháo rời các bộ phận dẫn hướng.

3.3. Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận vừa tháo.

3.4. Lắp các bộ phận vừa tháo.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách tháo lắp các bộ phận của hệ thống treo.

- Vệ sinh các bộ phận đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Nắm vững cấu tạo nguyên lý của các bộ phận của hệ thống treo.

- Biết cách sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống treo.

- Lập được bản quy trình bảo dưỡng hệ thống treo.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

+ Hệ thống treo trên xe ô tô.

+ Bộ dụng cụ tháo lắp hệ thống treo

+Dầu mỡ bôi trơn 

2. Tài liệu: 

+ Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng hệ thống treo.

+ Giáo trình cấu tạo gầm ô tô-Nguyễn Khắc Trai

3. Các quy trình, hướng dẫn:

+ Hướng dẫn thực hiện quy trình an toàn cơ khí.

+ Quy trình bảo dưỡng hệ thống treo.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Bảo dưỡng hệ thống lái

MÃ SỐ: CM05

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Bảo dưỡng bơm trợ lực lái

1.1. Làm sạch hết bụi bẩn, dầu bám bên ngoài bơm trợ lực lái.

1.2. Tháo rời các bộ phận bơm.

1.3. Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận vừa tháo.

1.4. Lắp các bộ phận vừa tháo.

2. Bảo dưỡng bộ phận cơ cấu lái

2.1. Làm sạch hết bụi bẩn, dầu bám bên ngoài bộ phận cơ cấu lái.

2.2. Tháo rời các bộ phận cơ cấu lái.

2.3. Vệ sinh sạch sẽ các bộ phận vừa tháo.

2.4. Lắp các bộ phận vừa tháo.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách tháo lắp các bộ phận của hệ thống lái.

- Vệ sinh các bộ phận đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Nắm vững cấu tạo nguyên lý của các bộ phận của hệ thống lái.

- Biết cách sử dụng dụng cụ tháo lắp hệ thống lái.

- Lập được bản quy trình bảo dưỡng hệ thống lái.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

+ Hệ thống lái trên xe ô tô.

+ Bộ dụng cụ tháo lắp hệ thống lái

+Dầu trợ lực lái, mỡ. 

2. Tài liệu: 

+ Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng hệ thống lái.

+ Giáo trình hệ thống lái.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

+ Hướng dẫn thực hiện quy trình an toàn cơ khí.

+ Quy trình bảo dưỡng hệ thống lái.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Bảo dưỡng hệ thống điện động cơ
MÃ SỐ: CM06

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ, vật tư

1.1. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ

1.2. Chuẩn bị vật tư

2. Lịch trình bảo dưỡng

2.1. Bảo dưỡng buzi, cầu chì, rơ le điều khiển

2.2. Bảo dưỡng các cảm biến, máy khởi động, máy phát

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Vận hành xe
- Nhận biết tín hiệu thông qua đèn cảnh báo

- Sử dụng máy chẩn đoán, đồng hồ vạn năng thành thạo

- Tháo lắp máy khởi động, máy phát

2. Kiến thức thiết yếu

- Đọc được sơ đồ mạch điện hệ thống

- Cấu tạo của các loại cảm biến, máy khởi động, máy phát.

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và máy chẩn đoán 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Máy chẩn đoán

+ Đồng hồ vạn năng

+ Buzi, cầu chì, rơ le, các loại cảm biến, máy phát, máy khởi động.

+ Dây điện, cốt nối, kìm bấm cốt.

2. Tài liệu

+ Sổ tay có hệ thống điện động cơ cần bảo dưỡng

+ Quy trình bảo dưỡng hệ thống điện động cơ

3. Quy trình hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị  

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Bảo dưỡng hệ thống điện thân xe
MÃ SỐ: CM07

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ, vật tư

1.1. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ

1.2. Chuẩn bị vật tư

2. Lịch trình bảo dưỡng

2.1. Bảo dưỡng công tắc, cầu chì, rơ le điều khiển, hộp bóng đèn, bóng đèn

2.2. Bảo dưỡng mô tơ gạt nước, bơm nước rửa kính

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Vận hành xe
- Sử dụng đồng hồ vạn năng và một số thiết bị đo kiểm chuyên dụng 

- Tháo lắp mô tơ gạt mưa, bơm nước rửa kính

2. Kiến thức thiết yếu

- Đọc được sơ đồ mạch điện hệ thống

- Cấu tạo của các loại công tắc, bóng đèn, mô tơ gạt nước, bơm nước rửa kính

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và một số thiết bị đo kiểm chuyên dụng 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Đồng hồ vạn năng

+ Bóng đèn, cầu chì, rơ le, các loại cảm biến, mô tơ gạt nước, bơm nước rửa kính.

+ Dây điện, cốt nối, kìm bấm cốt.

2. Tài liệu

+ Sổ tay có hệ thống điện thân xe cần bảo dưỡng

+ Quy trình bảo dưỡng hệ thống điện thân xe

3. Quy trình hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị  

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa
MÃ SỐ: CM08

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ, vật tư

1.1. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ

1.2. Chuẩn bị vật tư

2. Lịch trình bảo dưỡng

2.1. Bảo dưỡng thường xuyên

2.2. Bảo dưỡng định kỳ

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Vận hành xe
- Điều chỉnh dây đai dẫn động

- Kiểm tra áp suất ga

- Thu hồi và nạp ga mới 

- Tháo lắp, thay dầu bôi trơn lốc

- Kiểm tra cầu chì, rơ le điều khiển, công tắc

2. Kiến thức thiết yếu

- Đọc được sơ đồ mạch điện 

- Cấu tạo và thông số kỹ thuật của hệ thống

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và một số thiết bị chuyên dùng kiểm tra thu hồi, nạp ga. 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Đồng hồ vạn năng

+ Cầu chì, rơ le điều khiển, lốc điều hòa, dây đai…

+ Bình ga, thiết bị thu hồi ga

+ Dây điện, cốt nối, kìm bấm cốt.

2. Tài liệu

+ Sổ tay hệ thống điều hòa ô tô

+ Quy trình bảo dưỡng hệ thống điều hòa

3. Quy trình hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị  

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa cơ cấu phân phối khí
MÃ SỐ: CM09
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra hệ thống, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra cơ cấu phân phối khí

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo rời, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo cơ cấu phân phối khí

2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp cơ cấu, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp cơ cấu

4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Cơ cấu phân phối khí.

·  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ cấu cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình sửa chữa cơ cấu phân phối khí.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống làm mát
MÃ SỐ: CM10
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra hệ thống, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra hệ thống làm mát

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo rời, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo hệ thống làm mát

2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp hệ thống, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp hệ thống

4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống làm mát.

·  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống làm mát cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình sửa chữa Hệ thống làm mát.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa nắp máy, thân máy và các te
MÃ SỐ: CM11
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra nắp máy, thân máy và các te
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo rời, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo nắp máy, thân máy và các te
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp nắp máy, thân máy và các te
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Nắp máy, thân máy và các te
·  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của nắp máy, thân máy và các te cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình sửa chữa nắp máy, thân máy và các te.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà
MÃ SỐ: CM12
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo rời, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà
·  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa cụm piston-xi lanh, trục khuỷu-thanh truyền và bánh đà
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bơm cao áp tập trung (P.E)
MÃ SỐ: CM13

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra bơm cao áp
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo rời, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo rời bơm cao áp
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp bơm cao áp
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Bơm cao áp tập trung (P.E)
·  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bơm cao áp 

3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bơm cao áp.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bơm cao áp phân phối (V.E)

MÃ SỐ: CM14

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra bơm cao áp
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo rời, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo rời bơm cao áp
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp bơm cao áp
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Bơm cao áp phân phối (V.E)
·  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bơm cao áp 

3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bơm cao áp.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bộ tăng áp động cơ

MÃ SỐ: CM15
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra bộ tăng áp động cơ
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo bộ tăng áp động cơ
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp bộ tăng áp động cơ
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Bộ tăng áp động cơ

-  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ tăng áp động cơ
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bộ tăng áp động cơ.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa vòi phun cao áp động cơ Diesel 

MÃ SỐ: CM16

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra vòi phun cao áp động cơ Diesel
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo rời, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo rời bộ vòi phun cao áp động cơ Diesel
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp vòi phun cao áp động cơ Diesel
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Vòi phun cao áp động cơ Diesel

-  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của vòi phun cao áp động cơ Diesel
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa vòi phun cao áp động cơ Diesel.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bơm cao áp và vòi phun kết hợp
MÃ SỐ: CM17

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra bơm cao áp và vòi phun kết hợp
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo bộ bơm cao áp và vòi phun kết hợp
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp bơm cao áp và vòi phun kết hợp
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Bơm cao áp và vòi phun kết hợp

-  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bơm cao áp và vòi phun kết hợp
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bơm cao áp và vòi phun kết hợp.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bơm thấp áp động cơ Diesel
MÃ SỐ: CM18

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra bơm thấp áp động cơ Diesel
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo rời, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo rời bơm thấp áp động cơ Diesel
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp bơm thấp áp động cơ Diesel
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Bơm thấp áp động cơ Diesel

-  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bơm thấp áp động cơ Diesel
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bơm thấp áp động cơ Diesel.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Cân chỉnh bơm cao áp và vòi phun kiểu cơ khí
MÃ SỐ: CM19

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra bơm cao áp và vòi phun kiểu cơ khí
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Cân chỉnh bơm cao áp và vòi phun kiểu cơ khí
2.1 Cân chỉnh bơm cao áp
2.2 Cân chỉnh vòi phun kiểu cơ khí
3. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
3.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
3.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, cân chỉnh

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình cân chỉnh

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Bơm cao áp và vòi phun kiểu cơ khí

-  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bơm cao áp và vòi phun kiểu cơ khí
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình cân chỉnh bơm cao áp và vòi phun kiểu cơ khí.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí
MÃ SỐ: CM20

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo rời, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo rời bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí
-  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bơm xăng kiểu màng, điều khiển cơ khí.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu 

MÃ SỐ: CM21

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu 

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo rời, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo rời cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu 

2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu 

4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu 

-  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu 

3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa cụm bầu lọc, ống dẫn và thùng nhiên liệu .

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bộ chế hòa khí điều khiển điện tử 

MÃ SỐ: CM22

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
-  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bộ chế hòa khí điều khiển điện tử.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bộ ly hợp ma sát

MÃ SỐ: CM23

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của bộ ly hợp ma sát.

2.2. Kiểm tra các bộ phận ly hợp ma sát

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp bộ ly hợp ma sát.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bộ ly hợp ma sát.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa bộ ly hợp ma sats

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng bộ ly hợp ma sát.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của bộ ly hợp ma sát.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Bộ Ly hợp ma sát xe suzuki. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật bộ ly hợp ma sát.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bộ ly hợp ma sát.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hộp số cơ khí

MÃ SỐ: CM24

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của hộp số cơ khí.

2.2. Kiểm tra các bộ phận hộp số cơ khí.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của hộp số cơ khí.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của hộp số cơ khí.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa hộp số cơ khí.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa hộp số cơ khí.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng hộp số cơ khí.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của hộp số cơ khí.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Hộp số cơ khí . 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hộp số cơ khí.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa hộp số cơ khí.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bộ truyền động các đăng

MÃ SỐ: CM25

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của bộ truyền động các đăng.

2.2. Kiểm tra các bộ phận bộ truyền động các đăng.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của bộ truyền động các đăng.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của bộ truyền động các đăng.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bộ truyền động các đăng.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa bộ truyền động các đăng.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng bộ truyền động các đăng.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của bộ truyền động các đăng.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Bộ truyền động các đăng . 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật bộ truyền động các đăng.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa hộp số cơ khí.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa cầu chủ động

MÃ SỐ: CM26
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của cầu chủ động.

2.2. Kiểm tra các bộ phận cầu chủ động.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của cầu chủ động.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của cầu chủ động.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa cầu chủ động.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa cầu chủ động.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng cầu chủ động.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của cầu chủ động.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Cầu chủ động . 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cầu chủ động.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa cầu chủ động.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa cụm moay ơ bánh xe

MÃ SỐ: CM27

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

- Tiếp nhận được các thông tin

- Chuẩn bị đầy đủ dụng

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của cụm moay ơ, bánh xe.

2.2. Kiểm tra cụm moay ơ, bánh xe.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của cụm moay ơ, bánh xe.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của cụm moay ơ, bánh xe.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa cụm moay ơ, bánh xe.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa cụm moay ơ, bánh xe.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng cụm moay ơ, bánh xe.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của cụm moay ơ, bánh xe.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Cụm moay ơ, bánh xe. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật cụm moay ơ, bánh xe.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa cụm moay ơ, bánh xe.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống treo

MÃ SỐ: CM28

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của hệ thống treo.

2.2. Kiểm tra hệ thống treo.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của hệ thống treo.
3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của hệ thống treo.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống treo.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa hệ thống treo.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng hệ thống treo.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của hệ thống treo.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Hệ thống treo. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống treo.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa hệ thống treo.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống lái và cầu dẫn hướng

MÃ SỐ: CM29

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của hệ thống lái và cầu dẫn hướng.

2.2. Kiểm tra hệ thống lái và cầu dẫn hướng.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của hệ thống lái và cầu dẫn hướng.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của hệ thống lái và cầu dẫn hướng.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống lái và cầu dẫn hướng.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa hệ thống lái và cầu dẫn hướng.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng hệ thống lái và cầu dẫn hướng.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của hệ thống lái và cầu dẫn hướng

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Hệ thống lái và cầu dẫn hướng. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lái và cầu dẫn hướng.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa hệ thống lái và cầu dẫn hướng.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động khí nén

MÃ SỐ: CM30

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của hệ thống phanh dẫn động khí nén.

2.2. Kiểm tra hệ thống phanh dẫn động khí nén.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của hệ thống phanh dẫn động khí nén.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của hệ thống phanh dẫn động khí nén.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống phanh dẫn động khí nén.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa hệ thống phanh dẫn động khí nén.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng hệ thống phanh dẫn động khí nén.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của hệ thống phanh dẫn động khí nén.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Hệ thống phanh dẫn động khí nén. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống phanh dẫn động khí nén.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa hệ thống phanh dẫn động khí nén.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực

MÃ SỐ: CM31

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực.

2.2. Kiểm tra hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa hệ thống phanh dẫn động bằng thủy lực.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bộ trợ lực lái thủy lực
MÃ SỐ: CM32

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của bộ trợ lực lái thủy lực.

2.2. Kiểm tra bộ trợ lực lái thủy lực.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của bộ trợ lực lái thủy lực.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của bộ trợ lực lái thủy lực.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bộ trợ lực lái thủy lực.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa bộ trợ lực lái thủy lực.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng bộ trợ lực lái thủy lực.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của bộ trợ lực lái thủy lực.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Bộ trợ lực lái thủy lực. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật bộ trợ lực lái thủy lực.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bộ trợ lực lái thủy lực.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa bộ trợ lực phanh

MÃ SỐ: CM33

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Tháo rời các chi tiết của bộ trợ phanh.

2.2. Kiểm tra bộ trợ phanh.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của bộ trợ phanh.
3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của bộ trợ phanh.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bộ trợ phanh.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa bộ trợ phanh.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng bộ trợ phanh.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của bộ trợ phanh.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Bộ trợ phanh. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật bộ trợ phanh.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bộ trợ phanh.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa Sửa chữa hệ thống treo điện tử

MÃ SỐ: CM34

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Kiểm tra, tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Kiểm tra hư hỏng điện bằng đồng hồ đo điện trong hệ thống treo điện tử

2.1. Tháo rời các chi tiết hệ thống treo điện tử.

2.2. Kiểm tra cơ khí hệ thống treo.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của hệ thống treo điện tử.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế, sửa chữa các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của hệ thống treo điện tử.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống treo điện tử.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa hệ thống treo điện tử.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng hệ thống treo điện tử.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của hệ thống treo điện tử.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Hệ thống treo điện tử. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống treo điện tử.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa hệ thống treo điện tử.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa Sửa chữa hệ thống lái điện tử

MÃ SỐ: CM35

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Kiểm tra, tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Kiểm tra hư hỏng điện bằng đồng hồ đo điện trong hệ thống lái điện tử

2.1. Tháo rời các chi tiết hệ thống lái điện tử.

2.2. Kiểm tra cơ khí hệ thống lái.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của hệ thống lái điện tử.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế, sửa chữa các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của hệ thống lái điện tử.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống lái điện tử.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa hệ thống lái điện tử.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng hệ thống lái điện tử.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của hệ thống lái điện tử.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Hệ thống lái điện tử. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lái điện tử.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa hệ thống lái điện tử.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C
MÃ SỐ: CM36

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Kiểm tra, tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Kiểm tra hư hỏng điện bằng đồng hồ đo điện trong hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C.

2.1. Tháo rời các chi tiết hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C.

2.2. Kiểm tra cơ khí hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C 

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế, sửa chữa các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C .

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C . 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C .
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa hộp số tự động và cơ cấu chuyển số E.T.C.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa kỹ thuật hệ thống phanh A.B.S

MÃ SỐ: CM37

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

1.1. Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa.

1.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.

2. Kiểm tra, tháo rời vệ sinh làm sạch các chi tiết.

2.1. Kiểm tra hư hỏng điện bằng đồng hồ đo điện trong hệ thống phanh A.B.S.

2.1. Tháo rời các chi tiết hệ thống phanh A.B.S.

2.2. Kiểm tra cơ khí hệ thống phanh A.B.S.

2.3. Vệ sinh làm sạch các chi tiết của hệ thống phanh A.B.S.

3. Sửa chữa thay mới các chi tiết.

3.1. Sửa chữa các chi tiết. 

3.2. Thay thế, sửa chữa các chi tiết hỏng.

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp các chi tiết của hệ thống phanh A.B.S.
4.2 Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ.

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng:

- Biết cách Sử dụng dụng cụ, thiết bị kiểm tra.

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống phanh A.B.S.

2. Kiến thức thiết yếu:

- Lập được bản quy trình sửa chữa hệ thống phanh A.B.S.

- Nắm vững cách sử dụng, các thiết bị kiểm tra, dụng cụ thường dùng. 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng hệ thống phanh A.B.S.

- Nắm vững bảng quy trình tháo lắp, cách kiểm tra các chi tiết của hệ thống phanh A.B.S.

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

- Hệ thống phanh A.B.S. 
- Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng.

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống phanh A.B.S.
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa hệ thống phanh A.B.S.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống đánh lửa

MÃ SỐ: CM 38

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống đánh lửa

1.1. Kiểm tra ắc quy và nổ động cơ kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống

1.2. Đo kiểm tra thông số tín hiệu của cảm biến

1.3. Kiểm tra buzi

2. Kiểm tra chất lượng của buzi

2.1. Tháo vệ sinh buzi

2.2. Điều chỉnh khe hở cực buzi

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Sử dụng đồng hồ vạn năng, máy kiểm tra tín hiệu xung 

- Điều chỉnh được khe hở cực buzi

- Kiểm tra thông số tín hiệu của các cảm biến, bô bin đánh lửa

- Kiểm tra chất lửa tia lửa điện buzi

- Kiểm tra rơ le điều khiển, cầu chì

2. Kiến thức thiết yếu

- Cấu tạo và thông số kỹ thuật của hệ thống đánh lửa

- Hiểu được quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống đánh lửa 

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và máy chẩn đoán.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Máy chẩn đoán

+ Cầu chì, rơ le, ắc quy

+ Dây dẫn điện cốt nối, kìm bấm cốt

2. Tài liệu

+ Tài liệu thông số kỹ thuật của hệ thống đánh lửa

+ Quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống đánh lửa

3. Quy trình hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị  

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống khởi động

MÃ SỐ: CM 39

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống khởi động

1.1. Kiểm tra ắc quy, nổ động cơ kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống

1.2. Kiểm tra thay thế cầu chì, khóa điện, rơ le trung gian

2. Kiểm tra sửa chữa máy khởi động

2.1. Tháo vệ sinh máy khởi động

2.2. Thay thế chổi than, cụm ly hợp khởi động

2.3. Kiểm tra máy khởi động trên băng thử

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Sử dụng đồng hồ vạn năng, máy hàn thiếc

- Tháo lắp kiểm tra, thay thế khóa điện, rơ le trung gian

- Tháo lắp bảo dưỡng, sửa chữa máy khởi động

2. Kiến thức thiết yếu
- Cấu tạo và thông số kỹ thuật của hệ thống khởi động

- Hiểu được quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống khởi động 

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và máy hàn thiếc.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Máy khởi động

+ Cầu chì, rơ le trung gian

+ Chổi than, dây dẫn điện cốt nối, kìm bấm cốt

+ Giấy ráp 400, 2.000

+ Băng thử máy khởi động

2. Tài liệu

+ Tài liệu sửa chữa hệ thống khởi động

+ Quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống khởi động

+ Quy trình thử máy khởi động trên băng thử

3. Hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đo  

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa máy phát điện

MÃ SỐ: CM 40

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy phát

1.1. Nổ động cơ kiểm tra tình trạng hoạt động của máy phát

1.2. Kiểm tra điện áp và dòng điện phát ra của máy phát

2. Kiểm tra sửa chữa máy phát

2.1. Tháo vệ sinh máy phát

2.2. Thay thế chổi than, diode chỉnh lưu, tiết chế

2.3. Kiểm tra máy phát trên băng thử

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Sử dụng đồng hồ vạn năng, máy hàn thiếc

- Kỹ năng thay thế vòng bi

- Kỹ năng tháo lắp kiểm tra, thay thế chổi than, diode chỉnh lưu, tiết chế

2. Kiến thức thiết yếu
- Cấu tạo và thông số kỹ thuật của máy phát

- Hiểu được quy trình sửa chữa máy phát

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và máy hàn xung.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Máy phát điện

+ Chổi than, diode, tiết chế, dây dẫn điện cốt nối, kìm bấm cốt

+ Giấy ráp 400, 2.000

+ Băng thử máy phát

2. Tài liệu

+ Tài liệu sửa chữa máy phát

+ Quy trình kiểm tra sửa chữa máy phát

+ Quy trình thử máy phát trên băng thử

3. Hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đo  

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

MÃ SỐ: CM 41

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

1.1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các công tắc

1.2. Kiểm tra cầu chì, rơ le điều khiển

2. Sửa chữa hệ thống chiếu sáng và tín hiệu 

2.1. Sửa chữa, thay thế cầu chì, rơ le điều khiển

2.2. Sửa chữa thay thế các loại công tắc, bóng đèn

2.3. Kiểm tra hệ thống chiếu sáng bằng thiết bị chuyên dùng

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Sử dụng đồng hồ vạn năng và một số thiết bị đo chuyên dùng

- Đọc chính xác kết quả đo của thiết bị.

2. Kiến thức thiết yếu

- Về cấu tạo, ký hiệu, hình dạng thực tế, đặc tính kỹ thuật của  hệ thống.

- Phương pháp sửa chữa, thay thế các linh kiện của  hệ thống.

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và một số thiết bị kiểm tra chuyên dùng.

- Kỹ thuật sử dụng máy hàn thiếc.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Công tắc điều khiển

+ Bóng đèn, dây dẫn điện, cốt nối, kìm bấm cốt

+ Cầu chì, rơ le điều khiển

+ Máy kiểm tra hệ thống chiếu sáng

2. Tài liệu

+ Tài liệu sửa chữa hệ thống chiếu sáng tín hiệu

+ Quy trình kiểm tra sửa chữa 

+ Quy trình sử dụng thiết bị kiểm tra hệ thống chiếu sáng.

3. Hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị, dụng cụ đo  

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống điều hòa

MÃ SỐ: CM 42

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống điều hòa

1.1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các công tắc, quạt giàn nóng, giàn lạnh

1.2. Kiểm tra cầu chì, rơ le điều khiển

2. Sửa chữa hệ thống điều hòa 

2.1. Thay thế căng chỉnh dây đai dẫn động

2.3. Thu hồi ga và nạp ga cho hệ thống

2.4. Thay phớt và dầu bôi trơn cho lốc

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng và đồng hồ kiểm tra áp suất

- Đọc chính xác kết quả đo của thiết bị.

- Kỹ năng sử dụng thiết bị thu hồi và nạp ga

2. Kiến thức thiết yếu

- Về cấu tạo hệ thống điều hòa

- Phương pháp thu hồi ga và nạp ga

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và đồng hồ kiểm tra áp suất.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Rơ le, cầu chì, ây dẫn điện, cốt nối, kìm bấm cốt

+ Thiết bị thu hồi ga và nạp ga

+ Bình ga, đồng hồ kiểm tra

2. Tài liệu

+ Tài liệu sửa chữa hệ thống chiếu điều hòa

+ Quy trình kiểm tra sửa chữa 

+ Quy trình thu hồi ga và nạp ga mới

3. Hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

MÃ SỐ: CM 43

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử

1.1. Nổ máy kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống.

1.2. Dùng máy chẩn đoán kiểm tra thông số làm việc và tìm mã lỗi

2. Sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử 

2.1. Kiểm tra áp suất của bơm xăng

2.2. Kiểm tra tín hiệu điện áp, tín hiệu điều khiển của các cảm biến vị trí trục khuỷu, trục cam, lưu lượng và nhiệt độ khí nạp, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến chân không.

2.4. Xúc rửa vòi phun xăng

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng và đồng hồ kiểm tra áp suất

- Đọc chính xác kết quả đo của thiết bị.

- Kỹ năng sử dụng thiết bị xúc rửa vòi phun

2. Kiến thức thiết yếu

- Đọc được sơ đồ mạch điện

- Cấu tạo, thông số kỹ thuật của các loại cảm biến

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và máy chẩn đoán

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Rơ le, cầu chì, ây dẫn điện, cốt nối, kìm bấm cốt

+ Máy chẩn đoán

+ Máy xúc rửa vòi phun

2. Tài liệu

+ Tài liệu sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử

+ Quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống phun xăng

+ Quy trình sử dụng máy xúc rửa vòi phun

3. Hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử

MÃ SỐ: CM 44

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống phun dầu điện tử

1.1. Nổ máy kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống.

1.2. Dùng máy chẩn đoán kiểm tra thông số làm việc và tìm mã lỗi

2. Sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử 

2.1. Kiểm tra bơm tay và thay thế bầu lọc nhiên liệu

2.2. Kiểm tra tín hiệu điện áp, tín hiệu điều khiển của các cảm biến vị trí trục khuỷu, trục cam, lưu lượng và nhiệt độ khí nạp, cảm biến vị trí bướm ga.

2.3. Kiểm tra và thay thế vòi phun nhiên liệu

2.4. Tháo kiểm tra và thay dây đai cam

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng và máy chẩn đoán

- Đọc chính xác kết quả đo của thiết bị.

- Kỹ năng lắp đặt dây cam dẫn động

2. Kiến thức thiết yếu

- Đọc được sơ đồ mạch điện

- Cấu tạo, thông số kỹ thuật của các loại cảm biến

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và máy chẩn đoán

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Rơ le, cầu chì, ây dẫn điện, cốt nối, kìm bấm cốt

+ Máy chẩn đoán

+ Dây đai cam

+ Đồng hồ vạn năng

2. Tài liệu

+ Tài liệu sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử

+ Quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử

+ Quy trình đặt dây đai dẫn động trục cam.

3. Hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Sửa chữa các thiết bị tiện nghi và thiết bị phụ.

MÃ SỐ: CM 45

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị tiện nghi và thiết bị phụ trên xe

1.1. Sử dụng máy chẩn đoán kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị.

1.2. Kiểm tra hệ thống màn hình âm thanh trên xe 

2. Sửa chữa thiết bị tiện nghi và thiết bị phụ 

2.1. Tháo lắp và thay thế hệ thống khóa cửa và chống trộm

2.2. Tháo lắp và thay thế hệ thống điều khiển gương xe

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng và máy chẩn đoán

- Đọc chính xác kết quả đo của thiết bị.

2. Kiến thức thiết yếu

- Đọc được sơ đồ mạch điện

- Cấu tạo hệ thống khóa cửa và chống trộm, hệ thống điều khiển gương xe

- Kỹ thuật sử dụng đồng hồ vạn năng và máy chẩn đoán

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị:

+ Rơ le, cầu chì, dây dẫn điện, cốt nối, kìm bấm cốt

+ Các loại cảm biến liên quan hệ thống

+ Máy chẩn đoán, đồng hồ vạn năng

2. Tài liệu

+ Tài liệu sửa chữa thiết bị phụ và tiện nghi

+ Quy trình đấu nối mạch điện cảnh báo chống trộm và điều khiển gương 

3. Hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp

+ Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

+ Quy trình sử dụng thiết bị, dụng cụ kiểm tra

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/tự luận/vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật trạng thái động cơ
MÃ SỐ: CM46

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, kiểm tra, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu cần thiết

2. Tháo, vệ sinh làm sạch các chi tiết

2.1 Tháo bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
2.2 Vệ sinh làm sạch các chi tiết 

3. Sửa chữa, thay mới các chi tiết

3.1 Sửa chữa các chi tiết

3.2 Thay mới các chi tiết

4. Lắp ráp, vệ sinh nơi làm việc

4.1 Lắp ráp bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
4.2 Vệ sinh nơi làm việc

5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình sửa chữa

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý hoạt động, hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng 

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

 - Bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
-  Dụng cụ tháo lắp thông thường và chuyên dùng.

·  Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ chế hòa khí điều khiển điện tử
3. Các quy trình, hướng dẫn:

 - Quy trình sửa chữa bộ chế hòa khí điều khiển điện tử.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chấn đoán kỹ thuật hệ thống phân phối khí
MÃ SỐ: CM47

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu sửa chữa

1.2 Kiểm tra chẩn đoán cơ cấu phân phối khí

1.3 Chuẩn bị dụng cụ - thiết bị, vật liệu cần thiết

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phân phối khí 

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị 

- Tháo, lắp, kiểm tra.

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống phân phối khí và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Cơ cấu phân phối khí.

· Thiết bị chẩn đoán, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ cấu cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán cơ cấu phân phối khí.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống bôi trơn
MÃ SỐ: CM48

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống bôi trơn

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống bôi trơn
3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống bôi trơn và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống bôi trơn.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống bôi trơn cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình sửa chữa Hệ thống bôi trơn.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống làm mát

MÃ SỐ: CM49

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống làm mát

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống làm mát

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống làm mát và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống làm mát.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống làm mát cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình sửa chữa Hệ thống làm mát.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống nhiên liệu
MÃ SỐ: CM50

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống nhiên liệu

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống nhiên liệu

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
5. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
5.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
5.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống nhiên liệu và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống nhiên liệu.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống nhiên liệu cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán hệ thống nhiên liệu.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống khởi động
MÃ SỐ: CM51

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống khởi động

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống khởi động

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống khởi động và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống khởi động.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống khởi động cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình sửa chữa Hệ thống khởi động.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống đánh lửa
MÃ SỐ: CM52

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống đánh lửa

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống đánh lửa

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống đánh lửa và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống đánh lửa.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống đánh lửa cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán Hệ thống đánh lửa.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật các trang thiết bị điện ô tô
MÃ SỐ: CM53

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về các trang thiết bị bị điện 

1.2 Chẩn đoán kỹ thuật các trang thiết bị điện ô tô

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật các trang thiết bị điện ô tô

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng các trang thiết bị điện và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Các trang thiết bị điện ô tô.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của các trang thiết bị điện ô tô cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán các trang thiết bị điện ô tô.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống truyền lực
MÃ SỐ: CM54

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống truyền lực: Ly hợp, hộp số, truyền động các đăng, cầu chủ động.

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng dụng cụ, thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống truyền lực

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống truyền lực và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống truyền lực.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống truyền lực cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán Hệ thống truyền lực.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống treo
MÃ SỐ: CM55

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống treo: Bộ phận đàn hồi, bộ phận giảm chấn và bộ phận dẫn hướng

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng dụng cụ, thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống treo.

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống treo và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống treo.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống treo cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán Hệ thống treo.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm


TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống lái
MÃ SỐ: CM56

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống lái: Bơm trợ lực lái, cơ cấu lái.

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng dụng cụ, thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái.

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống lái và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống lái.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống lái cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán Hệ thống lái.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phanh
MÃ SỐ: CM57

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống phanh: Phanh đĩa, phanh tang trống

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng dụng cụ, thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh.

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống phanh và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống phanh.

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống phanh cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán Hệ thống phanh.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phun xăng điện tử
MÃ SỐ: CM58
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống phun xăng
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng dụng cụ, thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống.

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống phun xăng điện tử và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống phun xăng điện tử
· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của Hệ thống phun xăng điện tử cùng loại.

3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán Hệ thống phun xăng điện tử.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật hệ thống phun diezel điều khiển điện tử
MÃ SỐ: CM59
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán về hệ thống

1.2 Chẩn đoán hệ thống phun diezel điều khiển điện tử

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng dụng cụ, thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống.

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra

-.Vệ sinh công nghiệp.

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng hệ thống nhiên liệu diezel và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Hệ thống phun diezel điều khiển điện tử

· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.

·  Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống phun diezel điều khiển điện tử
3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán hệ thống phun diezel điều khiển điện tử
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: Chẩn đoán kỹ thuật chung ô tô
MÃ SỐ: CM60
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận công việc, chẩn đoán hệ thống, chuẩn bị dụng cụ - thiết bị

1.1 Tiếp nhận phiếu yêu cầu chẩn đoán chung ô tô
1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu cần thiết 

2. Lựa chọn phù hợp phương pháp và sử dụng dụng cụ, thiết bị để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống.

3. Phân tích kết quả và đưa ra kết luận sau chẩn đoán
4. Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu và ghi phiếu bàn giao
4.1 Xác nhận hoàn thành công việc, nghiệm thu
4.2 Ghi phiếu bàn giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán

- Tháo, lắp, kiểm tra, điều chỉnh
- Vệ sinh công nghiệp
2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chẩn đoán

- Nắm vững cách sử dụng, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ thường dùng 

- Phân tích đúng những dạng sai hỏng chung ô tô và phương pháp chẩn đoán sai hỏng đó

- Biết cách lập phiếu nghiệm thu, bàn giao 

- Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ:

·  Xe ô tô.
· Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra thông thường và chuyên dùng

2. Tài liệu: 

·  Phiếu giao việc.
· Cảm nang sửa chữa
3. Các quy trình, hướng dẫn:

·  Quy trình chẩn đoán hệ thống chung ô tô
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

· Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, xưởng thực hành. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

· Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

- Thi trắc nghiệm/ tự luận/ vấn đáp

2. Đánh giá về kỹ năng

- Thao tác mẫu/ sản phẩm hoàn chỉnh

- Đánh giá quá trình thực hiện/ kết quả cuối cùng

- Đánh giá về an toàn lao động/ sử dụng dụng cụ, trang thiết bị/ tiết kiệm nguyên vật liệu

- Thời gian hoàn thành

- Chất lượng sản phẩm
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